KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 NĂM 2024
1. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	
	
	

	4.1. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.

	-Nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu (CS 9) 
	HĐNT

	5. Có một số tố chất vận động: mạnh mẽ, khéo léo
	- Bậc xa 40-50cm. (CS 01) 

	Giờ học

	7. Thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế.
	- Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 0,3m

	Giờ học

	
	-Chuyền, bắt bóng qua đầu qua chân. 

	Giờ học

	10. Có kỹ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay
	-Bẻ, nắn 
	Sinh hoạt

	15. Đảm bảo sự an toàn của bản thân.

	-Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ. 
	Giờ học

	16. Chuẩn 5: Trẻ có hiểu biết, thực hành vệ sinh cá nhân

	-Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và và khi tay bẩn (CS15)

	Sinh hoạt

	16.1. Trẻ có hiểu biết về dinh dưỡng
	-Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng và đủ chất. 

	Sinh hoạt


2. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	
	
	

	1. Ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi các sự vật, hiện tượng xung quanh. Đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng
	Qúa trình phát triển và đời sống của con ếch


	Giờ học

	4. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận.
	- Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra (CS 95) 
	Sinh hoạt

	9. Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.
	- Gọi tên nhóm cây cối theo đặc điểm chung (CS 92) 
	HĐNT

	17. Trẻ thể hiện 1 số hiểu biết về môi trường xã hội

	Trò chuyện về chú bộ đội (chủ đề chú bộ đội): Tên gọi, công cụ, các hoạt động và ý nghĩa của nghề chú bộ đội (CS98)
	Giở học

	17.7. Trẻ có một số nhận biết ban đầu về thời gian

	-Phân biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện trong ngày (CS 110) (SH)
	Sinh hoạt

	18. Có một số khái niệm sơ đẳng về toán.
	Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan(GH)

	Giờ học

	
	Tách trong phạm vi 8(GH)
	Giờ học

	
	Gộp trong phạm vi 8(GH)

	Giờ học

	
	- Phân loại con vật theo 2-3 dấu hiệu.

	Giờ học

	
	- Chỉ số 113. Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh.
	Sinh hoạt


3. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	
	
	

	5.1. Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của ca dao, đồng dao
	- Ca dao nhiễu điều phủ lấy giá gương
	Sinh hoạt

	
	- Đồng dao: tay đẹp
	Sinh hoạt

	12. Làm quen với cách sử dụng sách

	- Chỉ số 81. Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách.
	Sinh hoạt

	5.2. Nghe kể chuyện

	-Kể chuyện  “ Qủa bầu tiên” (Tiết 1)
	Giờ học

	15. Đóng được vai của nhân vật trong chuyện
	-Đóng kịch “ Qủa bầu tiên” (Tiết 2)
	Giờ học

	17. Làm quen với chữ viết

	-Chữ d - c
	Giờ học

	5. Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi.

	-Thơ “ Mèo đi câu cá”
	Giờ học

	
	-Thơ “Chú bộ đội hành quân trong mưa”
	Giờ học

	4.2. Có khả năng kể lại truyện.
	- Chỉ số 71. Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định;

	Sinh hoạt

	11. Lễ phép
	- Chỉ số 77. Sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống;
	Sinh hoạt


4. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẪM MỸ
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	
	
	

	5.1. Có một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc: hát
	- Dạy hát: Múa với bạn Tây Nguyên
	Giờ học

	
	- Chú bộ đội đi xa: chủ đề chú bộ đội
	Giờ học

	
	- Dạy múa: Múa với bạn Tây Nguyên
	Giờ học

	6.1. Có một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình: nặn
	- Nặn cây thông
	Giờ học

	
	- Nặn khinh khí cầu
	Giờ học

	6. Có một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình: vẽ
	- Vẽ chú bộ đội: chủ đề chú bộ đội
	Giờ học

	6.4. Có một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình: xếp hình
	- Gấp con cá mập
	Sinh hoạt

	2.1.  Có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động tạo hình.
	Chỉ số 103. Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình.            
	Sinh hoạt

	
	- Đặt tên cho sản phẩm
	Sinh hoạt

	2. Có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc
	- Chỉ số 101. Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc; (Ngoài trời)

	Sinh hoạt


5. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	
	
	

	13. Biết quan tâm đến môi trường
	- Chỉ số 57. Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày. (ngoài trời)

	Sinh hoạt

	
	Chỉ số 56. Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường;

	Sinh hoạt

	
	Tiết kiệm điện

	Giờ học

	12. Có một số hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	- Đề nghị sự giúp đỡ người khác khi cần thiết (CS55)
	Sinh hoạt

	
	-Lịch sự khi đi xe buýt
	Giờ học

	10. Thực hiện một số quy tắc, quy định trong cộng đồng gần gũi.
	Một số quy định ở nơi công cộng

	Giờ học

	1. Có ý thức về bản thân.
	Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp đồ chơi…)
	Sinh hoạt

	5. Chuẩn 11: Trẻ thể hiện sự hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh
	Kĩ năng hợp tác

	Giờ học
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	TÊN TRÒ CHƠI
	MỤC TIÊU
	CHUẨN BỊ
	BIỆN PHÁP

	TRÒ CHƠI GIẢ BỘ CÓ CỐT CHUYỆN 
(CỬA HÀNG LÀM ĐẸP)
	- Linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp với tình huống giả bộ 
- Biểu hiện sáng tạo, độc đáo của tình huống giả bộ, trong sử dụng vật thay thế hoặc trong việc thực hiện các hành động vai( ngôn ngữ, hành động, nét mặt…)
	- Vỏ hộp thuốc nhuộm tóc
- Chai nước sơ                                                                                   n móng tay
- Đồ kẹp tóc thẳng, uốn
- Bàn gội đầu
- Thau nhỏ
- Uống cuộn tóc, gương lược
- Vật thay thế: ống hút, nước màu
	- Cho trẻ quan sát đồ chơi trong góc
- Con thấy người uốn tóc làm gì? người thợ cần hỏi khách như thế nào?(chào chị, chị làm gì?)Người khách cần nói gì cho thợ biết?( nói kiểu tóc, hoặc kiểu móng tay, sau khi làm xong biết cám ơn)
- Cho trẻ tự chọn vai chơi. Sử dụng : ống hút để làm vật thay thế cho ống uộn tóc
- Khi đã chơi quen thì yêu cầu trẻ đổi vai cho nhau. Cần lưu ý trẻ văn hóa giao tiếp, phải lịch sự nhã nhặn khi trao đổi với nhau.Không nên lớn tiếng cười đùa mà phải nhập vai thợ uốn tóc và khách hàng thật sự

	TRÒ CHƠI XÂY DỰNG – LẮP RÁP
(BÉ XÂY DOANH TRẠI BỘ ĐỘI)
	- Xem mô hình xây dựng là kết quả chung của nhóm
- Tự chơi ở mức độ chủ động “ chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của giáo viên” “ cần sự trợ giúp thường xuyên của giáo viên”
	- Bộ đồ chơi lắp ráp
- Mút xốp
- Gạch xây dựng
- Một số nguyên vật liệu thải bỏ
- Hoa, cây xanh
- Bộ mô hình chú bộ đội
	- Cô trò chuyện về đoạn phim doanh trại bộ đội: doanh trại bộ đội có gì?
- Cô cho trẻ quan sát đồ chơi trong góc chơi, hỏi trẻ với những đồ chơi đó con sẽ làm gì?
- Cô nhắc trẻ rủ bạn cùng chơi, thỏa thuận với bạn về mô hình sẽ chơi hôm nay và phân công ai sẽ làm vườn hoa, ai sẽ làm khu nhà tập thể, ai sẽ xây vườn rau, phòng họp
- Trong quá trình trẻ chơi cô quan sát nếu thấy trẻ có khó khăn gì thì cô giúp đỡ trẻ

	*Trò chơi học tập
1. TÌM NHỮNG CON VẬT CÙNG NHÓM
(Tuần 1)
	

- Rèn kĩ năng nghe, khả năng phán đoán

	

- đồ chơi các loại động vật

	

 Cô giới thiệu cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ một bộ đồ chơi đã chuẩn bị, cho trẻ gọi tên và nhận xét các con vật có những đặc diểm gì (số chân, nơi sống, cách di chuyển ...) cô yêu cầu các con xếp những con vật có đặc điểm giống nhau thành một nhóm. Khi cô nêu dấu hiệu gì thì trẻ chọn, xếp các con vật có dấu hiệu đó thành một nhóm. Cô quan sát và giúp đỡ trẻ lúc cần thiết. Ai chọn đúng, nhanh nhất và gọi tên nhóm theo đúng dấu hiệu chung của nhóm sẽ được khen. Sau mỗi lần chơi, cô cho trẻ để lại đồ chơi như lúc đầu ( hoặc đổi đồ chơi cho nhau) và trò chơi tiếp tục như các dấu hiệu khác: 
+ Những con vật có số chân bằng nhau ( 2 chân, 4 chân). 
+ Những con vật có nơi sống giống nhau ( ở n¬ước, ở cạn...) + Những con vật ăn thức ăn khác nhau ( ăn thịt, ăn cỏ...) 
+ Những con vật có cách vận động giống nhau ( đi, bay, bơi..) 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 4- 5 lần.

	2. TÔI VUI TÔI BUỒN
(TuẦN 2)
	Mục đích:
Trẻ phân biệt được một số các trạng thái biểu hiện cảm xúc vui, buồn, sung sướng, tức giận.
	 Chuẩn bị:
- Cắt tranh bằng bìa với các hình vẽ các khuôn mặt thể hiện một số trạng thái cảm xúc vui, buồn, phấn khởi (thoải mái), tức giận (không hài lòng).
	Cách chơi:
- Để úp các bức tranh. Cho trẻ lên rút bức tranh. Trẻ phải thể hiện trạng thái của bức tranh. Các trẻ khác quan sát xem bạn mình thể hiện trạng thái cảm xúc gì và thể hiện có đúng không.
- Vẽ 3,4 vòng tròn, mỗi vòng tròn để một khuôn mặt thể hiện trạng thái cảm xúc (buồn, vui, tức giận, bình thản ...).
- Cô cùng trẻ tự do làm các động tác vận động của thỏ hoặc cầm tay nhau cùng hát: "Trên bãi cỏ, các chú thỏ, tìm rau ăn, thỏ ngoan, vâng lời mẹ, mẹ thỏ khen, thỏ rất vui". Khi cô dừng lại và hỏi: "Thỏ con cảm thấy thế nào nhỉ?" thì tất cả trẻ phải tìm thấy vòng tròn có khuôn mặt biểu tượng cho cảm xúc của thỏ con. Tương tự như vậy với cảm xúc "buồn", "tức giận", "bình thản".
- Cô có thể cho trẻ thể hiện cùng lúc các trạng thái cảm xúc khác nhau bằng cách hỏi trẻ thích thể hiện trạng thái cảm xúc nào. Sau đó bật nhạc cho trẻ vận động theo ý thích. Khi bản nhạc kết thúc, trẻ phải chạy nhanh về vòng tròn có khuôn mặt thể hiện trạng thái cảm xúc mà trẻ đã chọn.
- Trẻ nào không về kịp phải đứng ngoài vòng tròn hoặc đứng sai chỗ thì phải nhảy lò cò một vòng.

	3. HÁI QUẢ
(Tuần 3)
	Mục đích:
Trẻ nhận biết được các cách thu hoạch quả

	Chuẩn bị:
Cô chuẩn bị một cái xọt lớn trong đó có chứa các loại trái cây, củ quả,...
Chuẩn bị 2 sọt rỗng cho các bạn lựa quả bỏ vào (một sọt màu xanh và một sọt màu đỏ)

	Luật chơi:
Sọt màu xanh chứa các loại trái cây (là những thứ chúng ta hái ở trên cao)
sọt màu đỏ chứa các loại củ (là những thứ chúng ta thu hoạch ở dưới đất)
Cách chơi:
Cho các em lần lượt chọn quả, trái trong sọt lớn và bỏ vào các sọt nhỏ (màu xanh và đỏ) tương ứng nếu là sọt màu xanh thì cho trái cây vào, còn màu đỏ thì cho các loại củ,...
Ví dụ:
Sọt màu xanh: Cho quả nho, quả chôm chôm, quả chuối, quả lê, quả táo,..
Sọt màu đỏ: Cho củ khoai lang, khoai tây, cà rốt,...

	4. TÌM BẠN THÂN
(Tuần 4)
	Mục đích:
- Luyện tập lời bài hát "Tìm bạn thân".
- Rèn luyện tính nhanh nhẹn ở trẻ, khả năng hiểu và thực hiện đúng theo lời giải thích của cô.
	Chuẩn bị
Trẻ thuộc bài hát "Tìm bạn thân".
	Cách chơi
- Cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài "Tìm bạn thân". Khi trẻ hát hết bài hoặc khi đang hát, nghe cô ra hiệu lệnh: "Tìm bạn thân" thì mỗi trẻ phải tìm cho mình một người bạn khác giới (nếu số lượng trẻ trai và gái không bằng nhau thì trước khi chơi cô giáo phải cho các cháu đóng vai sao cho trẻ trai và gái bằng nhau). Các cháu nắm tay nhau vừa đi vừa hát. Đến khi cô nói: "Đổi bạn" thì trẻ phải tách và tìm cho mình một bạn khác theo đúng luật chơi.
- Trò chơi tiếp tục 3-4 lần.
- Mỗi lần chơi, cô khuyến khích những trẻ tìm bạn nhanh và đúng.
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	TÊN TRÒ CHƠI
	MỤC TIÊU
	CHUẨN BỊ
	BIỆN PHÁP

	* Trò chơi vận động:
1. AI NHANH HƠN
Tuần 1, Tuần 4


	

MỤC ĐÍCH: Phát triển cơ bắp, tính tự tin.





	

Chuẩn bị:
· Chướng ngại vật (khối gỗ, con ki, túi cát…)
· Bụt bật sâu
· Hầm chui
· Thang leo
· Vòng thể dục

	
Cách chơi:
· Cô chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 trẻ).
· Cô cho trẻ xếp hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô thì trẻ đứng đầu sẽ ngồi xổm đi dích dắc qua các chướng ngại vật, đến bục bước lên và bật sâu xuống. Sau đó trẻ chạy đến hầm, bò chui qua hầm chạy đến thang leo, trèo lên xuống thang, chạy lấy vòng rồi chạy về xếp cuối hàng.
Yêu cầu:
· Trẻ trước chạy đến bục bật sâu thì trẻ sau bắt đầu ngồi xổm đi dích dắc qua các chướng ngại vật, không chờ hiệu lệnh của cô.
· Trẻ chơi liên tục trong thời gian khoảng 15 phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ.

	2. THI NÓI NHANH
Tuần 2
	Mục đích
Phát triển tai nghe, phản ứng với cường độ to – nhỏ của âm thanh.


	Chuẩn bị
-         Trống lắc hoặc trống con.
-         3 – 5 ghế con (hoặc vòng thể dục).

	Cách chơi
Cô quy định, khi nào cô hát, lắc xắc xô (hoặc đánh trống nhỏ , chậm) các con đi ngoài vòng tròn (hoặc xung quanh ghế). Khi nào nghe cô hát, lắc xắc xô (hoặc đánh trống nhanh, to) các con ngồi ngay vào ghế (hoặc nhảy ngay vào vòng).
(Mỗi trẻ 1 chiếc ghế hoặc 1 vòng).

	3. TC BỎ LÁ
Tuần 3
	Mục đích
Phát triển cơ bắp, phản xạ nhanh.
	Chuẩn bị
1 cành lá, 1 mũ chóp kín.

	Cách chơi
   Cô cho trẻ ngồi thành vòng tròn, cô chỉ định 1 trẻ sẽ chạy xung quanh vòng tròn, tay cầm cành lá và sẽ đặt sau lưng 1 bạn bất kì. Một bạn khác đội mũ chóp kín che mắt sẽ đi tìm lá. Cô quy định: "Khi nào cả lớp hát nhỏ, bạn đội mũ đi tìm lá. Khi cả lớp hát to, nơi đó có giấu lá, bạn đội mũ đứng lại để tìm lá. Nếu bạn chưa tìm được, cả lớp tiếp tục hát nhỏ cho đến khi bạn đến chỗ có giấu lá, cả lớp lại hát to".

	* Trò chơi dân gian
1. NÉM CÒN
Tuần 1,3
	

Mục đích:

-Rèn luyện sức khỏe của trẻ.
-Củng cố kĩ năng định hướng trong không gian của trẻ, biết ước lượng khoảng cách để ném còn trúng đích..
	

Chuẩn bị

-Địa điểm, số lượng người chơi: Để bắt đầu trò chơi, các bạn nhỏ hãy tới khoảng sân hoặc bãi cỏ rộng rãi, bằng phẳng. Sau đó cùng nhau tập hợp và chia thành 2 đội (có thể chia thành 2 phe nam và nữ) rồi đứng hai hàng đối diện. Như vậy là trò chơi có thể bắt đầu rồi.

-Dụng cụ: 

Đích đứng cao 1,5m, phía trên có một vòng tròn với đường kính 30 – 40 cm.

Quả còn nhỏ dùng cho trẻ: 70 quả, 04 chiếc rổ đựng quả còn.

06 vòng thể dục.

Trang phục dân tộc (nếu có)
	

Luật chơi
· Mỗi lượt chơi, người chơi được ném một quả còn, quả còn ném ra ngoài vòng tròn là không được tính điểm. Đội nào ném được nhiều quả còn vào vòng là đội đó thắng cuộc. 
Cách chơi
· Chia các em thành 2 đội, xếp thành 2 hàng ngang và đứng đối diện nhau ở dưới vạch xanh.
· Một người đứng ở đầu hàng và khi có hiệu lệnh “Trò chơi bắt đầu” thì từ đầu hàng đi đến vạch xuất phát và để đi đến được điểm ném còn, người đó phải bật nhảy liên tục qua 3 vòng bằng 2 chân thật nhẹ nhàng và khéo léo.
· Đến nơi cầm một quả còn ở trong rổ bằng tay phải, chân trái bước lên, mắt nhìn thẳng vào đích và tay cầm quả còn đưa lên cao và ném thẳng vào đích sao cho quả còn chui vào vòng tròn ở trên cột. Sau đó chạy về cuối hàng đứng.
· Bạn tiếp theo lên thực hiện bật, ném tiếp cứ lần lượt như vậy cho đến hết hàng.
Hy vọng bài viết cung cấp những thông tin thú vị và bổ ích về cách tổ chức trò chơi ném còn. Trò chơi này nghe qua thì có vẻ phức tạp. Tuy nhiên chỉ cần hướng dẫn một cách kỹ lưỡng là trẻ có thể tham gia được. Ngoài ra, để ném còn diễn ra suôn sẻ nhất, trò chơi nên được tổ chức dưới sự chỉ đạo của người lớn và đồng thời làm quản trò .

	2.TẬP TẦM VÔNG
Tuần 2,4
	Mục đích:
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 
	Chuẩn bị:
- sân chơi rộng rãi
 

	* Cách chơi:
 	Trò chơi này cần 2 người hoặc 3, 4 người chơi. Một người nắm một đồ vật nhỏ trong một
 bàn tay, trái hoặc phải (vd: viên sỏi) và giấu vào sau lưng. Sau đó, người đó đọc to bài đồng dao
	“Tập tầm vông
	Tay không tay có
	Tập tầm vó
	Tay có tay không
	Tay không tay có
	Tay có tay không?”
 	Và nắm chặt lòng bàn tay và đưa hai tay ra.
	Những người chơi còn lại sẽ đoán xem tay nào có nắm viên sỏi.
	* Luật chơi:
	Nếu người chơi bị đoán trúng tay nắm viên sỏi hoặc những người chơi còn lại không đoán
[bookmark: _GoBack]được tay nào nắm viên sỏi thì tùy vào quy định của cuộc chơi có thể bị phạt khác nhau.






